MA TRẬN + BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KHẢO SÁT LẦN I – LỊCH SỬ 10
I. MA TRẬN
(TNKQ nhiều lựa chọn; TNKQ đúng – sai)
	
	
	
	Mức độ đánh giá TNKQ
	Tổng câu
	Tỉ lệ %
Điểm

	STT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - sai
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	
Biết

	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Một số nền văn minh thế giới thời cổ trung đại
	Bài 4. Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh Phương Đông thời cổ trung đại
	2
	2
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	DT1:02 
	DT1: 01+3 ý
	

	
	
	Bài 5. Một số nền văn minh Phương Tây thời cổ trung đại
	2
	1
	
	
	
	
	DT1: 02

	DT1:01 
	
	

	2
	Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
	Bài 6. Cách mạng công nghiệp thời cận đại
	2
	2
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	DT1:02 
	DT1: 01+3 ý
	

	
	
	Bài 7. Cách mạng công nghiệp thời hiện đại
	2
	2
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	DT1:02 
	DT1: 01+3 ý
	

	3
	Văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại
	Bài 8. Hành trình phát triển của văn minh Đông Nam Á thời cổ trung đại.
	2
	1
	
	
	
	
	DT1: 02

	DT1:01
	
	

	
	
	Bài 9. Thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời cổ trung đại.
	2
	
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	 
	DT1: 01+3 ý
	

	Tổng
	12
	8
	4
	4
	
	12
	DT 1: 
12
+ DT2: 4 ý
	DT1: 08

	DT1: 04 + DT2: 12 ý

	

	Tổng câu
	24
	4
	16+4 ý
	8
	4+ 12 ý
	28

	Tỉ lệ %
	30
	20
	10
	10
	
	30
	40%
	20%
	40%
	100



II. Bản đặc tả
	
	
	
	
	Mức độ đánh giá TNKQ
	Tổng câu
	Tỉ lệ %
Điểm

	STT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - sai
	
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	
Biết

	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Một số nền văn minh thế giới thời cổ trung đại
	Bài 4. Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh Phương Đông thời cổ trung đại
	* Biết:Khái niệm văn minh. Nêu được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Phương đông cổ trung đại
* Hiểu: Phân tích đặc trưng, đánh giá được giá trị, ý nghĩa của văn minh phương Đông cổ trung đại.
* Vận dụng: ảnh hưởng của văn minh phương Đông với Việt Nam.

	2
	2
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	DT1:02 
	DT1: 01+3 ý
	

	
	
	Bài 5. Một số nền văn minh Phương Tây thời cổ trung đại
	* Biết: Nêu được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Hy Lạp – La Mã và văn minh thời Phục Hưng.
* Hiểu: Phân tích đặc trưng, đánh giá được giá trị, ý nghĩa của văn minh phương Tây cổ trung đại.
* Vận dụng: ảnh hưởng của văn minh phương Tây với Việt Nam và thế giới.

	2
	1
	
	
	
	
	DT1: 02

	DT1:01 
	
	

	2
	Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
	Bài 6. Cách mạng công nghiệp thời cận đại
	- Biết: Nêu được những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và thứ 2. 
* Hiểu: được ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và 2. 
* Vận dụng:phân tích được những tác động của các cuộc cách mang thời cận đại đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.
	2
	2
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	DT1:02 
	DT1: 01+3 ý
	

	
	
	Bài 7. Cách mạng công nghiệp thời hiện đại
	* Biết: Nêu được những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và 4. 
* Hiểu 
+ Phân tích được tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư đối với kinh tế, xã hội, văn hoá. 
* Vận dụng:
+ Những hiểu biết về tác động hai mặt của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư thông qua việc tuân thủ những quy định của pháp luật trong cách thức giao tiếp trên internet, mạng xã hội.
	2
	2
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	DT1:02 
	DT1: 01+3 ý
	

	3
	Văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại
	Bài 8. Hành trình phát triển của văn minh Đông Nam Á thời cổ trung đại.
	* Biết: Trình bày được các thời kì phát triển của văn minh Đông Nam Á. Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á. 
* Hiểu: Ý nghĩa những thành tựu văn minh ĐNA
 

	2
	1
	
	
	
	
	DT1: 02

	DT1:01
	
	

	
	
	Bài 9. Thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á thời cổ trung đại.
	* Biết: Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á. 
* Hiểu: Ý nghĩa những thành tựu văn minh ĐNA
 * Vận dụng:
 + Đánh giá được những giá trị trường tồn của các di sản văn minh Đông Nam Á, có ý thức gìn giữ, bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng. 
	2
	
	1
	1
	
	3
	DT1: 02+ 1 ý

	 
	DT1: 01+3 ý
	

	Tổng
	
	12
	8
	4
	4
	
	12
	DT 1: 
12
+ DT2: 4 ý
	DT1: 08

	DT1: 04 + DT2: 12 ý

	

	Tổng câu
	
	24
	4
	16+4 ý
	8
	4+ 12 ý
	28

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	10
	10
	
	30
	40%
	20%
	40%
	100
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